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1 Diệp hạ châu Diệp hạ châu 1g Nhóm 1
Viên nén 

bao phim

Hộp 2 vỉ, 5 

vỉ x 20 viên
36 tháng

VTYT Hải 

Dương
Việt Nam Viên 20.000 

3 Viên sáng mắt

Thục địa, Hoài sơn, Trạch tả, Cúc 

hoa, Thảo quyết minh, Hạ khô thảo, 

Hà thủ ô đỏ, Đương quy.

800mg+800mg+800mg+800

mg+800mg+500 

mg+800mg+800mg

Nhóm 1
Viên hoàn 

cứng

Hộp 10 túi, 

20 túi x5g
36 tháng Traphaco Việt Nam Túi 30.000 

4
Cồn xoa bóp 

Jamda

Ô đầu, Địa liền, Đại hồi, Quế nhục, 

Thiên niên kiện, Uy Linh tiên, Mã 

tiền, Huyết giác, Xuyên khung, 

Methyl salicylat, Tế tân.

500mg+500mg+500mg+500

mg+500mg+500mg+500mg+

500mg+500mg+500mg+5ml

Nhóm 1
Cồn thuốc 

dùng ngoài

Hộp 1 lọ xịt 

50ml, dùng 

ngoài

24 tháng Traphaco Việt Nam Lọ 5.000 

7
Phong thấp 

Khải Hà

Độc hoạt, Quế chi, Phòng phong, 

Đương quy, Tế tân, Xuyên khung, 

Tần giao, Bạch thược, Tang ký 

sinh, Sinh địa, Đỗ trọng, Ngưu tất, 

Bạch linh, Cam thảo, Đảng sâm.

2,4g + 1,2g + 1,8g + 1,2g + 

1,2g + 0,9g + 1,2g + 1,8g + 

3g + 1,8g + 1,8g + 1,8g + 

1,8g + 0,9g + 1,8g

Nhóm 1
Viên hoàn 

cứng
Hộp 1 lọ 30g 24 tháng Khải Hà Việt Nam Lọ 5.000

9
Hoàn phong 

thấp
Hy thiêm, Thiên niên kiện. 5g + 0,25g Nhóm 2 

Viên hoàn 

cứng
Lọ 30 viên 36 tháng

CSSX 

thuốc 

YHCT Bảo 

Phương

Việt Nam Viên 50.000

10
Bổ huyết ích 

não
Đương quy, Bạch quả. 0,3g + 0,04g Nhóm 1

Viên nang 

cứng

Hộp 5 vỉ x 

10 viên
36 tháng

TNHH Nam 

Dược
Việt Nam Viên 50.000

11 Dưỡng tâm an
Lá sen, Lá vông, Lạc tiên, Tâm sen, 

Bình vôi.

0,65g + 0,5g + 0,65g + 0,15g 

+ 1,2g
Nhóm 1

Viên nang 

cứng

Hộp 10 vỉ x 

10 viên
36 tháng

VTYT Hải 

Dương
Việt Nam Viên 20.000

13 Phalintop
Cam thảo, Đảng sâm, Dịch chiết 

men bia.

10ml dung dịch chứa: 0,5g; 

1,5g; 10g
Nhóm 1

Thuốc nước 

uống

Hộp 10 ống, 

hộp 20 ống 

x 10ml

36 tháng
CP Dược 

Hà Tĩnh
Việt Nam Ống 100.000

14 Cốm bổ tỳ

Hoài sơn, Đậu ván trắng, Ý dĩ, Sa 

nhân, Mạch nha, Trần bì, Nhục đấu 

khấu, Đảng sâm, Liên nhục.

50g cốm chứa: 6,4g; 6,4g; 

6,4g; 0,64g; 3g; 0,64g; 

0,97g; 6,4g; 3g

Nhóm 1 Thuốc cốm

Hộp 5 gói, 

10 gói, 20 

gói x 10g

36 tháng
CP Dược 

Hà Tĩnh
Việt Nam Gói 10.000

Cty CPD VTYT Lai Châu

Cty CPTMDL Đông Phong

Cty CPDP Phương Thảo
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15
Tràng hoàng 

vị khang
Ngưu nhĩ phong, La liễu. Mỗi viên chứa: 4g; 2g Nhóm 2 

Viên bao 

đường

Hộp 1 túi, 2 

túi, 3 túi, 4 

túi, 5 túi x 2 

vỉ x 12 viên

36 tháng

Hainan 

Wanzhou 

Green 

Pharmaceuti

cal Co., Ltd

China Viên 40.000

16
Cốm dạ-tá 

TW3

Xuyên bối mẫu, Đại hoàng, Diên hồ 

sách, Bạch cập, Ô tặc cốt, Cam 

thảo.

Mỗi gói 5 gam chứa: 0,3g; 

0,3g; 0,3g; 0,6g; 0,6g; 1,0g
Nhóm 1  thuốc cốm

Hộp 10 gói 

x 5g
24 tháng TW3 Việt Nam Gói 10.000

17
Hoa đà tái 

tạo hoàn

Xuyên khung, Tần giao, Bạch chỉ, 

Đương quy, Mạch môn, Hồng sâm, 

Ngô thù du, Ngũ vị tử, Băng phiến

Mỗi gói 8 gam chứa: 2,4g; 

2,4g; 2,4g; 2,4g; 1,6g; 2,4g; 

1,6g; 2,4g; 0,08g

Nhóm 2 
Viên hoàn 

cứng

Hộp 10 gói 

x 8 gam
36 tháng

Guangzhou 

Baiyunshan 

Qixing 

Pharmaceuti

cal Co., Ltd.

China gói 200

20
Hoàn sáng 

mắt K/H

Bạch tật lê, Bạch thược, Câu kỷ tử, 

Cúc hoa, Mẫu đơn bì, Đương quy, 

Hoài sơn, Bạch linh, Thục địa, Sơn 

thù, Thạch quyết minh, Trạch tả.

Mỗi gói 4 gam chứa: 0,24g; 

0,24g; 0,24g; 0,24g; 0,24g; 

0,24g; 0,32g; 0,24g; 0,64g; 

0,32g; 0,32g; 0,24g

Nhóm 1
Viên hoàn 

cứng

Hộp 10 gói 

x 4g
24 tháng Khải Hà Việt Nam Gói 30.000

21
Cảm cúm 

Bảo Phương

Thanh hao, Kim ngân hoa, Địa liền, 

Tía tô, Kinh giới, Thích gia đằng, 

Bạc hà.

1g + 2g + 3g + 2g + 2g + 3g 

+ 3g
Nhóm 2 Cao lỏng

Hộp 12 gói 

x 15ml, cao 

lỏng

24 tháng

CSSX 

thuốc 

YHCT Bảo 

Phương

Việt Nam Gói          40.000 

22
Viên kim tiền 

thảo trạch tả
Kim tiền thảo,Trạch tả 30g + 30g. Nhóm 1

Viên hoàn 

cứng

Hộp 10 gói 

x 5g.
24 tháng

CPDP Hà 

Nam
Việt Nam Gói          30.000 

23

Thanh nhiệt 

tiêu độc 

LiverGood

Nhân trần, Bồ công anh, Cúc hoa, 

Actiso, Cam thảo, Kim ngân hoa.

1,0g; 0,67g; 0,34g; 0,67g; 

125mg; 0,34g
Nhóm 1 

Viên nang 

cứng

Hộp 3, 5, 10 

vỉ x 10 viên 

nang cứng

36 tháng
CPDP Hà 

Nam
Việt Nam Viên          10.000 

24
Thấp khớp 

Nam Dược

Độc hoạt, Phòng phong, Tang ký 

sinh, Đỗ trọng, Ngưu tất, Trinh nữ, 

Hồng hoa, Bạch chỉ, Tục đoạn, Bổ 

cốt chỉ.

1g; 1g; 1,5g; 1g; 1g; 1g; 1g; 

1g; 1g; 0,5g
Nhóm 1 Viên nang 

Hộp 4 vỉ, 8 

vỉ x 10 viên 

nang

36 tháng
TNHH Nam 

Dược
Việt Nam Viên        100.000 

Công ty TNHH DP Ngọc Ánh
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26 Bổ tỳ BSV

Bạch truật, Bạch linh, Hoàng kỳ, 

Toan táo nhân, Đẳng sâm, Mộc 

hương, Cam thảo, Đương quy, Viễn 

chí, Long nhãn, Đại táo.

1,25g + 1,25g + 1,8g + 1,25g 

+ 1,25g + 1,5g + 0,5g + 1,5g 

+ 1,25g + 0,5g + 1,5g

Nhóm 2 Cao lỏng

Hộp 12 gói 

x 15ml, cao 

lỏng, uống

36 tháng

CSSX 

thuốc 

YHCT Bảo 

Phương

Việt Nam Gói        150.000 

27
Bổ trung ích 

khí

Đảng sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, 

Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần 

bì, Cam thảo, Sinh khương, Đại táo

1g; 0,3g; 0,3g; 0,3g; 0,3g; 

0,3g; 0,3g; 0,3g; 0,12g; 1,02g
Nhóm 1

Thuốc nước 

uống

Hộp 20 ống 

10ml thuốc 

nước uống

24 tháng
CPDP Hà 

Tây
Việt Nam Ống          20.000 

29 Cốt Linh Diệu

Địa liền, Thương truật, Đại hồi, Quế 

chi, Thiên niên kiện, Huyết giác, 

Long não.

312,5mg; 312,5mg; 

312,5mg; 312,5mg; 625mg; 

625mg; 625mg

Nhóm 1
Thuốc xịt 

xoa bóp

Hộp 1 lọ 50 

ml, thuốc xịt
24 tháng

TNHH Nam 

Dược
Việt Nam Lọ            5.000 

31  Cerecaps

Hồng hoa, Đương quy, Sinh địa, Sài 

hồ, Cam thảo, Xích thược, Xuyên 

khung, Chỉ xác, Ngưu tất, Bạch quả

 

280mg,685mg,375mg,,280m

g,375mg,375mg,685mg,280

mg,375mg,15mg

Nhóm 1
Viên nang 

cứng

Hộp 3 vỉ x 

10 viên
36 tháng Mediplantex Việt Nam Viên 60.000

32 Mediphylamin Bột bèo hoa dâu 250mg Nhóm 1
Viên nang 

cứng

Hộp 10 vỉ x 

10 viên
36 tháng Mediplantex Việt Nam Viên 150.000

33
Dũ thương 

linh

Thổ miết trùng, Hồng hoa, Tự nhiên 

đồng, Long não, Hạt dưa chuột, Tục 

đoạn, Tam thất, Đương quy, Lạc 

tân phụ.

25mg;50mg;12,5mg;5mg;50

mg;25mg;75mg;37,5mg;20m

g

Nhóm 1
Viên nang 

cứng

 Hộp 5 vỉ x 

10 viên
24 tháng Mediplantex Việt Nam Viên 7.000

34 Bibiso Tab Actiso, Rau đắng đất, Bìm bìm biếc 50mg + 50mg +  5,25mg Nhóm 1
Viên bao 

phim

Hộp 5 vỉ x 

20 viên 
36 tháng Me di sun Việt Nam Viên 50.000

35 Bibiso Actiso, Rau đắng đất,  Bìm bìm 100mg + 75mg + 5,25mg  Nhóm 1
Viên nang 

mềm

Hộp 10 vỉ x 

10 viên
36 tháng Me di sun Việt Nam Viên 100.000

36
Nam dược 

tiêu độc thủy

Bồ công anh, Kim ngân hoa, 

Thương nhĩ tử, Hạ khô thảo, Thổ 

phục linh, Huyền sâm, Sài đất.

30g + 30g + 25g + 30g +  

30g + 10 + 30g
Nhóm 1 Cao lỏng

Hộp 1 chai 

100ml
36 tháng

TNHH Nam 

Dược
Việt Nam  Chai 2.000

41
Hoạt huyết 

duỡng não
 Đinh lăng,  bạch quả  150mg + 50mg  Nhóm 1

Viên nang 

mềm

Hộp 10 vỉ x 

10 viên
36 tháng Me di sun Việt Nam Viên 200.000

42

Hoạt huyết 

duỡng não 

ACP

Đinh lăng, Bạch quả 150mg + 40mg Nhóm 1
Viên bao 

phim

Hộp 5 vỉ x 

20 viên
24 tháng Me di sun Việt Nam Viên 50.000

49

A.T Hoạt 

huyết dưỡng 

não

 Đinh lăng, Bạch quả 40mg, 120mg Nhóm 1 Cao lỏng

Hộp 20 ống, 

30 ống, 50 

ống x 8ml

24 tháng
CPDP An 

Thiên
Việt Nam Ống 50.000

Công ty CPD TW Mediplantex

Công ty TNHH DP Hà Thành

Công ty CPTMDP Thịnh Phương tỉnh Điện Biên
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50
Thuốc ho bổ 

phế chỉ khái lộ

Bạch linh, Cát cánh, Tỳ bà diệp, 

Tang Bạch bì, Ma hoàng, Mạch 

môn, Lá bạc hà, Bán hạ chế, Bách 

bộ, Mơ muối, Cam thảo, Bạch phàn, 

Tinh dầu bạc hà

36mg;68,25mg; 180mg; 

125mg; 26,25mg; 48,25mg; 

116,5mg; 83,5mg; 

186,23mg; 81,25mg; 

23,63mg; 8,25mg; 5mg

Nhóm 2 Siro 

Hộp 20 gói 

x 5ml; hộp 

25 gói x 5ml

24 tháng
CPDP Hà 

Nam
Việt Nam gói 50.000

51 SunGin

Bạch phục linh; 

Kha tử; Nhục đậu khấu

Hoàng liên; Mộc hương;

Sa nhân; Gừng khô

Mỗi gói 2g chứa: Bạch phục 

linh 0,6g; 

Kha tử 0,6g; Nhục đậu khấu 

0,6g

Hoàng liên 0,6g; Mộc hương 

0,6g;

Sa nhân 0,6g; Gừng khô 0,3g

Nhóm 1 Thuốc cốm

Hộp 5 gói,

hộp 10 gói 

2g

36 tháng

Sao Thái 

Dương - 

CN tại Hà 

Nam

Việt Nam Gói 20.000

68 Abivina Bồ bồ 170mg Nhóm 2
Viên nén 

bao đường
Hộp 60 viên 24 tháng

Viện dược 

liệu 
Việt Nam Viên 4.000

69
Kim tiền thảo 

Bài Thạch

Kim tiền thảo; Nhân trần; Hoàng 

cầm; Nghệ; Binh lang; Hậu phác; 

Cỏ tranh ; Mộc hương; Đại hoàng; 

Chỉ thực

1000mg + 250mg + 150mg + 

250mg + 100mg + 100mg + 

500mg + 100mg + 50mg 

+100mg

Nhóm 1
Viên nén 

bao phim

Hộp 1 lọ x 

100 viên
36 tháng

TNHH DP 

Hà Thành
Việt Nam Viên 30.000

70

Thuốc cam 

Hàng Bạc gia 

truyền Tùng 

Lộc

Nhân sâm, Đảng sâm, Bạch linh, 

Bạch truật, Cam thảo, Hoài sơn, Ý 

dĩ, Khiếm thực, Liên nhục, Mạch 

nha, Sử quân tử, Sơn tra, Thần 

khúc, Cốc tinh thảo, Bạch biển đậu, 

Ô tặc cốt

0,50g + 1,00g 

+ 0,70g + 0,60g 

+ 0,45g + 0,55g

+ 0,50g + 0,30g 

+ 1,20g + 0,50g

 + 0,40g + 0,50g

+ 0,20g + 0,12g

 + 0,31g + 0,17g

Nhóm 1
Thuốc bột 

uống

Hộp 10 gói 

× 8g 
30 tháng

TNHH 

Dược Tùng 

Lộc II

Việt Nam Gói 50.000

71 Chè trĩ BTIKG

Nhân sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, 

Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần 

bì, Cam thảo, Hoa hòe, Cỏ nhọ nồi, 

Kim ngân hoa, Đào nhân

500mg + 1000mg + 1000mg 

+1000mg 

+ 660mg + 660mg

+ 500mg + 500mg

 + 1330mg + 1330mg 

+ 1000mg + 800mg

Nhóm 1 Thuốc cốm
Hộp 9 gói x 

9 g
24 tháng

CPDP 

Khang Minh
Việt Nam Gói 15.000

Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco)

Cty Cổ phần đầu tư Quốc tế Việt Á
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72
Bổ phế chỉ 

khái lộ

Bạch linh, Bách bộ, Cát cánh, Tỳ bà 

diệp, Tang bạch bì, Ma hoàng, 

Mạch môn, Bán hạ chế, Mơ muối, 

Cam thảo, Lá bạc hà, Bạch phàn, 

Tinh dầu bạc hà

36,0mg + 286,0mg + 

125,2mg +130,0mg + 

125,2mg + 27,2mg

+ 125,2mg + 83,2mg + 

132,0mg + 25,2mg + 7,2mg 

+ 8,0mg

+ 5,2mg

Nhóm 1 Siro
Hộp 25 ống 

x 5 ml 
24 tháng Khải Hà Việt Nam Ống 10.000

75
Thập toàn đại 

bổ

Đương quy, Bạch truật, Đảng sâm, 

Quế nhục, Thục địa, Cam thảo, 

Hoàng kỳ, Phục linh, Xuyên khung, 

Bạch thược.

Đương quy 750mg, Bạch 

truật 500mg, Đảng sâm 

500mg, Quế nhục 125mg, 

Thục địa 750mg, Cam thảo 

250mg, Hoàng kỳ 500mg, 

Phục linh 500mg, Xuyên 

khung 250mg, Bạch thược 

500mg

Nhóm 1
Viên hoàn 

cứng

Hộp 48 gói 

x 10 viên
36 tháng

CN tại Bình 

Dương - 

Nhà máy 

DP OPC 

Việt Nam Gói 100.000

76 Dầu dân tộc Dầu gió các loại.

Tinh dầu bạc hà 2,44g, Tinh 

dầu quế 5mg, Tinh dầu Đinh 

hương 20mg

Nhóm 1
Dầu xoa 

dùng ngoài

Hộp 1 chai 

x 3ml
36 tháng

CN tại Bình 

Dương - 

Nhà máy 

DP OPC 

Việt Nam Lọ 6.000

77
Dầu nóng 

mặt trời

Camphor, Tinh dầu bạc hà, Tinh 

dầu quế, Methyl salycilat, Gừng

Camphor 2,1g, Tinh dầu Bạc 

hà 2,48g, Tinh dầu Quế 

0,11g, Methyl salicylat 6,21g, 

Gừng 0,63g 

Nhóm 1
Dầu xoa 

dùng ngoài

Hộp 1 chai 

20ml
36 tháng

CN tại Bình 

Dương - 

Nhà máy 

DP OPC 

Việt Nam Chai 5.000

79 Phong tê thấp 

Tục đoạn, Phòng phong, Hy thiêm, 

Độc hoạt, Tần giao, Đương quy, 

Xuyên khung, Thiên niên kiện, 

Ngưu tất, Hoàng kỳ, Đỗ trọng, Bạch 

thược .

0,25g; 0,25g; 0,25g; 0,20g; 

0,20g; 0,15g; 0,15g; 0,15g; 

0,15g;0,15g; 0,10g; 0,15g.

Nhóm 1 
Viên nang 

cứng

Hộp 3 vỉ x 

10 viên
36 tháng

CPDP Yên 

Bái
Việt Nam Viên 30000

80
Hương liên 

Yba

Hoàng liên, Vân mộc hương, Đại 

hồi, Sa nhân, Quế nhục, Đinh 

hương.

0,6g; 0,6g;  0,015g;  0,015g;  

0,0075g; 0,0075g.
Nhóm 1 

Viên nang 

cứng

 Hộp 2vỉ x 

10 viên.
36 tháng

CPDP Yên 

Bái
Việt Nam Viên 5000

82 An Thần
Táo Nhân, Tâm Sen, Thảo Quyết 

Minh, Đăng Tâm Thảo
0,8g; 0,8g; 0,3g; 0,1g. Nhóm 1 Viên nang 

Hộp 5 vỉ x 

10 viên 
24 tháng

CPDP Yên 

Bái
Việt Nam Viên 10000

83
Thuốc ho 

thảo dược

Cát cánh, Kinh giới, Tử uyển, Bách 

bộ, Hạnh nhân, Cam thảo, Trần bì, 

Mạch môn.

6g; 10g; 10g; 10g; 10g; 8g; 

8g;10g.
Nhóm 1  Siro thuốc

Hộp 1 chai 

100 ml
24 tháng

CPDP Yên 

Bái
Việt Nam Chai 20000

Cty CPDP OPC

Cty CPDP Yên Bái
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85 Hoàn an thai 

Hoài sơn, Thục địa, Gai (rễ), Ngải 

cứu, Tía tô ngạnh, Tục đoạn, Trần 

bì, Hương phụ, Sa nhân, Cao 

xương tổng hợp.

1,0g; 0,65g; 0,65g; 0,65g; 

0,3g; 0,3g; 0,15g; 0,15g; 

0,15g; 0,12g.

Nhóm 1 
Viên hoàn 

cứng

Gói 5g. Hộp 

10gói;
24 tháng

CPDP Yên 

Bái
Việt Nam Gói 20000

87
Camsottdy 

TW3

Xuyên khung, Khương hoạt, Phòng 

phong, Bạch chỉ, Thương truật, 

Sinh địa, Hoàng cầm, Cam thảo, Tế 

tân

170mg; 84mg; 84mg; 84mg; 

84mg; 84mg; 84mg; 42mg; 

42mg

Nhóm 1
Viên nang 

cứng

Hộp 2 vỉ x 

10 viên

24

 tháng
TW3 Việt Nam Viên          50.000 

90 Folitat dạ dày
Lá khôi, Dạ cẩm, Cỏ hàn the, Khổ 

sâm, Ô tặc cốt.

 160mg;   24mg;  24mg;  

24mg; 120mg
Nhóm 1 Viên nang 

Hộp 10 vỉ x 

10 viên.
36 tháng

CPDP Yên 

Bái
Việt Nam Viên 10.000

92 Cao sao vàng 

Camphor, Tinh dầu bạc hà, Tinh 

dầu tràm, Tinh dầu hương nhu, Tinh 

dầu quế, Methol.

33,66mg;584,16mg; 

178,22mg;643,56mg;56,44m

g ; 56,44mg

Nhóm 1
Cao xoa 

dùng ngoài
hộp 3g 60 tháng TW3 Việt Nam Hộp 5.000

94 Gừng Gừng

Mỗi viên chứa: Cao khô 

gừng 160mg tương ứng 

gừng tươi 1800mg; bột mịn 

gừng khô 200mg

Nhóm 1
Viên nang 

cứng

 Hộp 10 vỉ x 

10 viên
36 tháng

TNHH DP 

Fito Pharma
Việt Nam Viên          10.000 

96 Cynaphytol Actiso 0,16g Nhóm 1
Viên bao 

đường

Hộp 10 vỉ x 

10 viên
36 tháng Ladophar Việt Nam Viên          90.000 

97 Kim tiền thảo Kim tiền thảo 3,5g Nhóm 1
 Viên nén 

bao phim

Hộp 10 vỉ x 

10 viên
36 tháng

TNHH DP 

Fito Pharma
Việt Nam Viên          30.000 

100
Viên ngậm bổ 

phế chỉ khái lộ

Bạch linh, Cát cánh, Tỳ bà diệp, 

Tang Bạch bì, Ma hoàng, Mạch 

môn, Bạc hà diệp, Bán hạ chế, 

Bách bộ, Mơ muối, Cam thảo, Bạch 

phàn, Tinh dầu bạc hà

36mg, 68,5mg, 130mg, 

26,5,g, 50mg, 65mg, 60mg, 

60mg, 25mg,8mg, 2,5mg

Nhóm 1
Viên nén 

ngậm

Hộp 2 vỉ x 

12 viên nén 

ngậm

24 tháng
CPDP Hà 

Nam
Việt Nam Viên        120.000 

104 Phong tê thấp

Mã tiền chế, Đương quy, Đỗ trọng, 

Ngưu tất, Quế chi, Độc hoạt, 

Thương truật, Thổ phục linh

14mg; 14mg; 14mg; 12mg; 

8mg; 16mg; 16mg; 20mg
Nhóm 1

Viên hoàn 

cứng

Hộp 10 gói 

x 40 viên
24 tháng

CPDP Hà 

Nam
Việt Nam Viên        400.000 

105 Ho hen PQA
Ma hoàng, Khổ hạnh nhân, Quế chi, 

Cam thảo
8,0g; 8,0g; 6,0g; 4,0g Nhóm 1 Siro thuốc

Hộp 1 lọ 

30ml
24 tháng

VTYT Hải 

Dương
Việt Nam Chai          25.000 

107
Hoàn  nghệ 

mật ong TP
Nghệ vàng 1700mg Nhóm 1

Viên hoàn 

cứng

Hộp 50 gói 

x 2g
36 tháng

VTYT Hải 

Dương
Việt Nam Gói 10.000

Cty CPTM DP & TTBYT Thuận Phát

Cty CPTM và DP Hoàng Lan

Cty TNHH ĐT & PT Y TẾ

CÔNG TY CP DƯỢC - VTYT ĐIỆN BIÊN

Cty TNHH DP Ba Đình

Cty CP AFP Gia Vũ
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109 Biofil Men bia ép tinh chế 4g/10ml Nhóm 1
Dung dịch 

uống

Hộp 10 ống, 

20 ống x 10 

ml

24 tháng
VTYT 

Thanh Hóa
Việt Nam Ống 50.000

110

Thập toàn đại 

bổ  

Planmaxton 

Đương quy, Bạch truật, Đảng sâm, 

Quế nhục, Thục địa, Cam thảo, 

Hoàng kỳ, Phục linh, Xuyên khung, 

Bạch thược.

Mỗi 10ml chứa cao lỏng hỗn 

hợp (0,42g; 0,42g; 0,63g; 

0,42g; 0,63g; 0,33g; 0,63g; 

0,33g; 0,33g; 0,42g)

Nhóm 1 Cao lỏng
Hộp 30 ống 

x 10 ml 
24 tháng

CPDP Hà 

Tây
Việt Nam Ống 100.000

111 A.T Lục vị 
Thục địa, Hoài sơn, Sơn thù, Mẫu 

đơn bì, Bạch linh, Trạch tả.

Mỗi 8ml cao lỏng chứa dịch 

chiết (1,6g; 0,8g; 0,8g; 0,6g; 

0,6g; 0,6g)

Nhóm 1 Cao lỏng
Hộp 1 chai 

120 ml
24 tháng

CPDP An 

Thiên
Việt Nam Chai 1.000

65 Hamov Ngưu tất, Nghệ, Hoa hoè, Bạch truật
300mg; 150mg; 150mg; 

150mg
Nhóm 1 Viên nang 

Hộp 10 vỉ x 

10 viên nang
24 tháng

TNHH Vạn 

Xuân
Việt Nam Viên          10.000 

Cty CPDP Minh Tâm
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